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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 

Câu 1. Cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII đã:  
A. lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến.        B. thiết lập nền dân chủ cộng hòa ở Anh. 
C. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.     D. giành độc lập dân tộc từ thực dân Pháp. 
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của tình hình chính trị nước Anh và Pháp trước khi bùng nổ 
cách mạng tư sản là:  
A. tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế. 
B. là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. 
C. xuất hiện kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
D. xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.  
Câu 3. Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII KHÔNG 
bao gồm lực lượng nào sau đây?  
A. tư sản.   B. quý tộc mới.  C. chủ nô.      D. công nhân.  
Câu 4. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỷ 
XVIII) và cuộc Cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?  
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.  
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. 
C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới. 
D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.   
Câu 5. Một trong những tiền đề tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản ở Tây Âu là:  
A. trào lưu “Triết học Ánh sáng”.  B. phong trào Phục hưng.  
C. chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời.      D. sự ra đời chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
Câu 6. Điểm khác biệt về tình hình chính trị Bắc Mỹ so với nước Anh và Pháp trước khi 
cách mạng tư sản bùng nổ thế kỷ XVIII là:  
A. thực dân phương Tây thống trị.  B. chế độ phong kiến kìm hãm.  
C. xuất hiện tầng lớp quý tộc mới.     D. xã hội tồn tại chế độ đẳng cấp. 
Câu 7. Sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc 
quyền xuất phát từ:  
A. sự phát triển kinh tế và công nghiệp. 
B. sự cạnh tranh và chiến lược kinh doanh. 
C. sự bất ổn định, phân hóa giàu nghèo. 
D. sự tập trung tài sản và quyền lực. 
Câu 8. Cho đến cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc 
địa rộng khắp ở:  
A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.  
B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.  



C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin. 
D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu. 
Câu 9. Các tổ chức độc quyền ra đời ở các nước tư bản (từ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ 
XX) là kết quả của sự liên minh giữa:  
A. vô sản và tư sản.  B. chủ nô và tư sản.  
C. các nhà tư bản lớn.  D. địa chủ và quý tộc.  
Câu 10. Nội dung nào sau đây là một trong những thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại?  
A. Nguồn nhân công ngày càng cạn kiệt.  B. Giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng tăng.  
C. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng.  D. Sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực.  
Câu 11. Chính quyền Xô viết được thành lập ở nước Nga sau Cách mạng tháng 
Mười (1917) KHÔNG đại diện cho giai cấp nào sau đây? 
A. Công nhân. B. Nông dân. C. Binh lính. D. Tư sản. 
Câu 12. Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu 
sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này 
A. là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 
B. lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến. 
C. giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. 
D. giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân. 
Câu 13. Năm 1991, sự kiện nào dưới đây có tác động lớn tới hệ thống xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới? 
A. Chủ nghĩa xã hội bắt đầu lâm vào khủng hoảng. 
B. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô. 
C. Việt Nam tiến hành đường lối đổi mới. 
D. Trung Quốc tiến hành cải cách. 
Câu 14. Ngay sau khi thành lập (1917) chính quyền Xô Viết ở Nga do Lê – nin đứng đầu 
đã 
A. ban hành “Sắc lệnh hoà bình “ và “ Sắc lệnh ruộng đất”. 
B. giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa xây dựng đất nước. 
C. tiến hành công cuộc cải tổ toàn diện đất nước. 
D. lãnh đạo nhân dân lật đổ chế độ Nga hoàng. 
Câu 15. Năm 1961, Mông Cổ phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, trở thành 
thành viên của tổ chức quốc tế nào? 
A. ASEAN.  B. Liên hợp quốc.    
C. NATO.  D. Liên minh châu Âu. 
Câu 16. Đặc điểm nổi bật của tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai (1917) là: 
A. hai chính quyền song song tồn tại. 
B. nhân dân lên nắm chính quyền. 
C. ba chính quyền tồn tại đồng thời. 
D. giai cấp tư sản nắm chính quyền. 
Câu 17. Chế độ xã hội chủ nghĩa tan rã ở các nước Đông Âu vào thời gian nào? 



A. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX. B. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX. 
C. Cuối những năm 80 của thế kỉ XX. D. Cuối những năm 90 của thế kỉ XX. 
Câu 18. Trước năm 1945, quốc gia duy nhất trên thế giới đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa là 
A. Liên Xô.  B. Trung Quốc.  C. Việt Nam.  D. Cu-ba. 
Câu 19. Trong những năm 1945 -1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành cuộc cách mạng 
dân chủ nhân dân thông qua việc tiến hành nhiều chính sách tiến bộ, ngoại trừ việc 
A. tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
B. quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của tư bản. 
C. ban hành các quyền tự do, dân chủ. 
D. cải cách ruộng đất. 
Câu 20. Từ năm 1949 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu 
A. đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
B. thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. 
C. lâm vào suy thoái, khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. 
D. tiến hành cải cách để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 
Câu 21. Năm 1949, Trung Quốc đã 
A. lâm vào suy thoái,  khủng hoảng nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. 
B. lựa chọn con đường phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa. 
C. tiến hành cải cách mở cửa để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. 
D. hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
Câu 22. Nội dung nào dưới đây KHÔNG phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ 
của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô? 
A. Phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện cải cách, cải tổ. 
B. Chế độ xã hội chủ nghĩa không phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 
C. Không bắt kịp sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. 
D. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 
Câu 23. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 tiếp tục được duy trì và 
đẩy mạnh ở những quốc gia nào sau đây? 
A. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba.  B. Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Lào. 
C. Hàn Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cu-ba. D. Lào, Cu-ba, Hàn Quốc, Nhật Bản. 
Câu 24. Trọng tâm trong đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986) là 
A. cải tổ chính trị.  B. phát triển kinh tế. 
C. đổi mới văn hóa.  D. đổi mới hệ tư tưởng. 
Câu 25. Thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam, 
Lào, Cu-ba từ năm 1991 đã chứng minh 
A. sức sống của chủ nghĩa xã hội trong một thế giới có nhiều biến động. 
B. chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới. 
C. chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển và mở rộng về không gian địa lí. 
D. chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên phạm vi thế giới. 



Câu 26. Trong những năm 1944 -1945, điều kiện khách quan thuận lợi nào đã thúc đẩy 
nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân 
dân? 
A. Phát xít Đức chuyển hướng tấn công sang đánh chiếm các nước ở Bắc Âu và Tây Âu. 
B. Sự viện trợ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa như: Liên Xô, Trung Quốc,… 
C. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. 
D. Phe Đồng minh suy yếu, liên tục thất bại và buộc phải rút khỏi mặt trận Đông Âu. 
Câu 27. Nguyên nhân khách quan nào dẫn đến sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở 
Đông Âu và Liên Xô? 
A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí. 
B. Phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng trong quá trình cải cách, cải tổ. 
C. Không bắt kịp sự phát triển của cách mạng khoa học - công nghệ. 
D. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 
Câu 28. Chính đảng nào tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm cách mạng để giải quyết tình trạng 
hai chính quyền song song tồn tại ở nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917? 
A. Đảng Mensêvích         B. Đảng Bônsêvích 
C. Đảng Xã hội dân chủ        D. Đảng Thống nhất công nhân 
Câu 29. Khi mới thành lập, Liên Xô gồm 4 nước Cộng hoà Xô viết là 
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Lít-va. 
B. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ. 
C. Nga, U-crai-na, Môn-đô-va và Lát-vi-a. 
D. Nga, U-crai-na, Tuốc-mê-nix-tan và Ác-mê-ni-a. 
Câu 30. Đầu thập niên 60, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới bao gồm 14 quốc gia ở 
A. châu Phi, châu Âu, châu Á.  B. châu Âu, châu Á và khu vực Mĩ La-tinh. 
C. châu Mĩ, châu Phi và châu Á.  D. châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh. 

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
“ - Sự tập trung sản xuất và tư bản đạt tới mức độ phát triển rất cao, tạo thành những tổ 
chức lũng đoạn có một vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế. 

- Sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính. 
- Việc xuất khẩu tư bản trở thành đặc biệt quan trọng. 
- Sự hình thành những khối liên minh tư bản độc quyền chia nhau thế giới. 
- Việc các cường quốc tư bản lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới.” 

(Lênin, Toàn tập, Tập 27, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tr.402) 
a. Nội dung đoạn tư liệu trên là những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc. 
b. Ngày nay chủ nghĩa đế quốc đã không còn diễn ra quá trình xuất khẩu tư bản. 
c. Bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại đã khác hoàn toàn so với chủ nghĩa đế quốc. 
d. Từ đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đã tự điều chỉnh để tồn tại và phát triển. 

 
 
 



Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:  
"[Chủ nghĩa xã hội] đã hình thành một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, kéo liền 

từ Trung Âu đến Đông Nam Á và một tiền đồn xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Mỹ La-tinh. Phe 
xã hội chủ nghĩa được thành lập và ngày càng lớn mạnh. Đó là nhân tố quyết định sự phát 
triển của các mạng thế giới và tương lai tươi sáng của loài người." 

(Hồ Chí Minh, “Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các 
dân tộc”, trích từ “Cách mạng”, trích trong: Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12, NXB Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.306 – 307) 
a. Chủ nghĩa xã hội đã chính thức trở thành hệ thống thế giới sau thắng lợi của cách mạng 
dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.  
b. Chủ nghĩa xã hội chỉ trở thành hệ thống thế giới và mở rộng không gian địa lý sau khi 
Trung Quốc, Việt Nam, Cu-ba đã lên chủ nghĩa xã hội.  
c. Cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949, sau đó đi lên chủ nghĩa xã hội, trở thành 
bước đột phá, góp phần làm tan rã Trật tự thế giới hai cực I-an –ta.  
d. Sự ra đời và không ngừng mở rộng ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội đã góp phần làm thay 
đổi sâu sắc bản đồ – chính trị thế giới.  
 
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:  
 “Chúng ta kiên trì đi con đường phát triển nền chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc 
Trung Quốc, phát triển toàn diện nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy 
toàn diện cơ chế hóa, quy phạm hóa và trình tự hóa nền chính trị dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, triển khai rộng rãi hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhân dân là người làm 
chủ càng thiết thực hơn…”. 
   (Trích Báo cáo Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, 
trang thông tin điện tử Hội đồng lí luận Trung ương). 
a. Vai trò của nhân dân trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là người làm chủ nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. 
b. Vai trò của nhân dân trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là người thúc đẩy nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa.  
c. Một trong những  mục tiêu của Trung Quốc vào giữa thế kỉ XXI là trở thành một 
cường quốc hiện đại, giàu mạnh.  
d. Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978) phù hợp với xu thế quốc tế, 
mở rộng đa phương và lấy phát triển chính trị làm trung tâm.  
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:  

“Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng Trung Quốc 
trở thành cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi 
đẹp vào giữa thế kỉ này. Một trong những trụ cột để thực hiện mục tiêu trên là xây  dựng 
hệ thống kinh tế hiện đại hóa”. 

(Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX, năm 
2017). 



a. Nhờ quyết tâm cải cách thể chế kinh tế, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, tận 
dụng cơ hội mà toàn cầu hóa kinh tế mang lại, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng cao liên 
tục nhiều năm. 
b. Nội dung của đoạn thông tin trên nhằm khẳng định mục tiêu phát triển kinh tế của 
Trung Quốc. 
c. Vai trò của nhân dân trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là người thúc đẩy nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa.  
d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong quá trình cải cách, mở cửa đã tạo 
ra một bước nhảy vọt thần kỳ đưa Trung Quốc phát triển hài hòa và trở thành nền kinh tế 
thứ hai thế giới. 
 
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau đây  

"Sự ra đời của Liên bang Xô viết là một sự kiện quan trọng. Sức mạnh của Nhà 
nước Xô viết được củng cố và tăng cường. Đồng thời, đó là thắng lợi của chính sách dân 
tộc theo chủ nghĩa Lê-nin, của tình hữu nghị anh em giữa các dân tộc trong quốc gia công 
nông đầu tiên trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người tiến bộ đã được thấy 
một con đường giải phóng đúng đắn vấn đề dân tộc, đó là thủ tiêu mọi bất bình đẳng dân 
tộc và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc”. 
   (Nguyễn Anh Thái chủ biên, Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo 
dục, Hà Nội, 2006, tr 46 – 47) 
a. Sự ra đời của Liên bang Xô Viết đã chứng minh học thuyết Mác – Lê nin là đúng đắn, 
khoa học. 
b. Sự ra đời của Liên bang Xô Viết đã đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa được xác lập 
trên toàn lãnh thổ Liên Xô rộng lớn. 
c. Liên bang Xô Viết ra đời đã xác lập mô hình nhà nước kiểu mới đối lập với mô hình 
nhà nước tư bản chủ nghĩa. 
d. Liên bang Xô Viết được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội. 
 
PHẦN III: TỰ LUẬN. 
Câu 1:  Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
a. Quá trình hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
- Ngày 25/10/1917 (lịch Nga), cuộc cách mạng tháng Mười bùng nổ, đã lật đổ Chính phủ 
lâm thời tư sản. Chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu. 
- Chính quyền Xô viết đã: 
+ Ban hành Sắc lệnh Hòa bình và Sắc lệnh Ruộng đất nhằm thủ tiêu tàn tích phong kiến, 
đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. 
+ Đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền. 
- 30/12/1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập. 
- 1924, thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, hoàn thành quá trình thành lập nhà nước Liên 
Xô. 



b. Ý nghĩa sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 
 Đối với trong nước: 
- Mở ra con đường mới trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, thủ tiêu sự bất bình đẳng giữa 
các dân tộc, tăng cường sức mạnh của nhà nước. 
Đối với quốc tế: 
- Là nguồn cổ vũ và chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới. 
- Để lại bài học kinh nghiệm về mô hình xây dựng nhà nước khi giành chính quyền. 
 
Câu 2: Nguyên nhân khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên 
Xô 
- Nguyên nhân chủ quan:  
+ Mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung, quan liêu, bao cấp, kế hoạch hóa có nhiều khiếm 
khuyết. 

• Kinh tế: không chú trọng quy luật phát triển khách quan của kinh tế hàng hóa thị 
trường. 

• Chính trị: bộ máy chính trị cồng kềnh, vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ. 
+ Không bắt kịp sự phát triển của cách mạng khoa học – công nghệ. 
+ Phạm sai lầm khi tiến hành cải tổ, cải cách. 
- Nguyên nhân khách quan: các thế lực thù địch chống phá. 
 
Câu 3: Thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 
a. Thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc 
- Từ cuối 1978, Trung Quốc cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc và đạt được nhiều thành tựu: 
+ Kinh tế: thực hiện kinh tế thị trường, chú trọng khoa học kỹ thuật và đạt tốc độ tăng 
trưởng cao, dẫn đầu các nền kinh tế trên thế giới (2020 - 2021). 
+ Xã hội: chú trọng công bằng, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, 
chiến thắng trong cuộc chiến chống nghèo đói. 
+ Văn hóa: xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa, đề cao văn hóa dân tộc, phát triển giáo dục 
và khoa học... 
+ Khoa học kỹ thuật: sau 20 năm cải cách mở cửa đã liên tiếp phóng 5 con tàu Thần Châu 
vào không gian vũ trụ. 
b. Ý nghĩa công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc 
- Giúp Trung Quốc vượt qua khủng hoảng. Kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định, 
đời sống nhân dân được cải thiện. 
- Vị thế quốc tế được nâng cao. 
- Tạo điều kiện hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. 
- Cho thấy sự đúng đắn của con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, làm 
phong phú thêm lí luận về mô hình xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn. 


